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PHỤ LỤC 1A. Phiếu khảo sát nhận thức về dạy học tích hợp
(dành cho giảng viên trường ĐHSP)
	Để nâng cao năng lực đào tạo dạy học tích hợp cho sinh viên trường ĐHSP thực hiện nhiệm vụ phát triển chương trình nhà trường và đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh phổ thông, xin quý Thầy/ Cô cho biết ý kiến của mình một cách chân thực nhất bằng việc trả lời những câu hỏi sau đây:
I. Xin Thầy/Cô hãy tự đánh giá nhận thức của mình về các vấn đề dưới đây ở mức độ nào (chỉ chọn 1 mức độ thích hợp)?
	Nhận thức về các vấn đề dưới đây ở mức độ nào?
	Chưa
 hiểu
(1)
	Hiểu
 lơ mơ
(2)
	Hiểu khá rõ
(3)
	Hiểu
rất rõ
(4)

	1. Nhận thức chính sách giáo dục liên quan DHTH
	
	
	
	

	2. Nhận thức về NL chung, NL đặc thù của môn Khoa học của HS ở THPT
	
	
	
	

	3. Nhận thức về những vấn đề lý luận về DHTH
	
	
	
	

	4. Cách thức thiết kế một số chủ đề DHTH để hình thành những NL tương ứng ở HS
	
	
	
	

	5. Cách thức phối hợp giữa các GV để dạy các chủ đề tích hợp hiệu quả
	
	
	
	

	6. Những cách thức/kỹ thuật giúp thiết kế chủ đề DHTH  ngay từ chương trình hiện hành
	
	
	
	

	7. Phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL
	
	
	
	

	8. Ứng dụng CNTT&TT trong DHTH
	
	
	
	

	9. Cách thức kiểm tra, đánh giá HS trong DHTH
	
	
	
	

	Ý kiến khác (ghi cụ thể): …………………………………………………………………..
……....................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................


II. Xin Thầy/ Cô cung cấp một số thông tin cá nhân
Tên trường:.......................................Địa chỉ (quận/huyện, thành phố/tỉnh):............................
Top of Form
Bottom of Form
Môn học phụ trách:............ 
Số năm KN đứng lớp:.......... Trình độ đào tạo:.................................
Xin chân thành cảm ơn!
Phụ lục 1B. PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG ĐHSP (Dùng cho SV sư phạm)
A. PHẦN THÔNG TIN CHUNG
    Họ và tên: …………………………………SV  lớp: ……….. ………………..……. ...  
   Năm:………….…  Trường: ĐHSP …………………..………….………………..……
B. NỘI DUNG ĐIỀU TRA
	Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện chương trình hành động đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Trong đó, định hướng tích hợp trong dạy học các môn Khoa học tự nhiên bao gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học ....ở trường trung học phổ thông đóng một vai trò quan trọng.
	Là sinh viên sư phạm, bạn hãy đưa ra những đánh giá của mình (Khoanh tròn các đáp án chọn mà bạn đồng ý (có thế chọn nhiều đáp án trong một câu)).
Câu 1. Theo bạn, tích hợp trong dạy học là gì?
    A. Gắn kết đào tạo với lao động.
    B. Là phép cộng đơn giản của nhiều môn học.
    C. Thu thập, chọn lọc, xử lí các thông tin, vận dụng các kiến thức học được vào các tình huống của đời sống thực tế.
    D. Là sự kết hợp các nội dung kiến thức từ các môn học, các lĩnh vực học tập khác nhau vào nội dung một bài học.
Câu 2.  Bạn hãy dự đoán khó khăn mà GV phổ thông gặp phải khi thực hiện dạy học tích hợp ở trường PT?
   A. Chương trình và SGK được viết theo kiểu đơn môn nên có sự chồng chéo, thiếu tính đồng bộ về kiến thức giữa các môn học “liên quan”
   B. Đội ngũ GV chưa đáp ứng được dạy tích hợp do họ được đào tạo theo chương trình sư phạm đơn môn, chưa được trang bị về cơ sở lý luận dạy học tích hợp liên môn một cách chính thống, khoa học.
    C. HS không tích cực, không chủ động cho việc chuẩn bị, tìm hiểu, khai thác kiến thức môn học trong các giờ học.
    D. Chưa sử dụng kiến thức của các môn “liên quan” như một công cụ để khai thác kiến thức mới ở môn Hóa học.
Ý kiến khác hoặc bổ sung: ................................................................................................
..................................................................................................................................................
Câu 3. Hãy dự đoán những kết quả đạt được khi thực hiện dạy học tích hợp trong dạy học?
    A. Phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.
    B. Tiết kiệm được thời gian do hạn chế được các nội dung trùng lặp và hệ thống kiến thức học sinh tiếp thu một cách logic nên nhớ lâu.
    C. Thành thạo và sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin (biết cách lựa chọn, thu thập và xử lí,..)
    D. Tất cả các ý kiến trên.
Câu 4. Theo bạn mục đích tích hợp liên môn gồm các môn Hóa học –Vật lý- Sinh học .v.v ... là gì?
     A. Tránh được sự trùng lặp về nội dung.
     B. Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng tổng hợp các kiến thức của nhiều ngành khoa học khác nhau.
    C. Tiết kiệm thời gian đào tạo.
    D. Tất cả các ý kiến trên.
Ý kiến khác hoặc bổ sung: ......................................................................................................
..................................................................................................................................................
Câu 5. Bạn đánh giá như thế nào về dạy học tích hợp?
    A. Phù hợp, mang tính thiết thực.
    B. Phù hợp, vốn kiến thức rộng và tính thực tiễn cao, gây hứng thú người học.
    C. Không phù hợp do không thể đánh giá khả năng sử dụng kiến thức của HS  khi liên hệ các tình huống cụ thể trong cuộc sống.
    D. Không phù hợp do mỗi môn học đã rất nặng về lí thuyết, nếu tích hợp các môn học lại với nhau thì sẽ không đảm bảo thời lượng dạy và học.
Ý kiến khác hoặc bổ sung: ......................................................................................................
..................................................................................................................................................
Câu 6. Theo bạn dạy học tích hợp có những ưu điểm vượt trội nào?
    A. Tạo điều kiện cho mọi thành viên trong lớp được tham gia vào các hoạt động học tập.
    B. Tiết kiệm thời gian công sức vì loại bỏ được nhiều điều trùng lặp trong nội dung và phương pháp dạy học của những bộ môn gần nhau.
    C. Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong hoạt động học tập, phát triển tư duy cho mọi thành viên trong lớp.
    D. Bồi dưỡng cho người học các phương pháp học tập, nghiên cứu có tính logic.
Ý kiến khác hoặc bổ sung: ......................................................................................................
Câu 7. Theo bạn, kỹ năng nào mà SV  được rèn luyện khi áp dụng dạy học tích hợp trong dạy học Hóa học?
    A. Tích cực, chủ động khai thác kiến thức và hệ thống hóa thành kênh thông tin đa chiều nhưng thống nhất.
    B. Làm việc nhóm, trình bày thông tin, thuyết trình thông tin, phản biện…
    C. Vận dụng các kiến thức kĩ năng đã học vào các tình huống thực tế, có ích cho cuộc sống sau này làm công dân, làm người lao động. 
    D. Tất cả ý kiến trên.
Ý kiến khác hoặc bổ sung: .....................................................................................................
..................................................................................................................................................
Câu 8.  Các giảng viên ở trường sư phạm có quan tâm rèn luyện cho bạn thiết lập mối liên hệ với kiến thức Hóa học với các môn học khác ở trường đại học không?
    A. Tất cả giảng viên đều quan tâm.                 
    B. Hầu hết các giảng viên đều quan tâm.                 	
    C. Chỉ một số giảng viên quan tâm.
    D. Không có giảng viên nào quan tâm.			
Câu 9.  Nếu giảng viên quan tâm rèn luyện cho bạn thiết lập mối liên hệ giữa môn Hóa học với các môn khác ở trường phổ thông thì những hướng nào sau đây đã được thực hiện?
    A. Hướng dẫn SV cách thu thập, chọn lọc, xử lí các thông tin, biết vận dụng kiến thức, học cách xử lý các tình huống của đời sống thực tế.
    B. Xác định các nội dung cần tích hợp, chỉ rõ địa chỉ lồng ghép, quy định chuyên đề mở rộng.
    C. Chia mỗi nhóm mỗi chủ đề và tự tiến hành tích hợp.
    D. Tóm tắt tổng quan lí thuyết, SV tham khảo mẫu các dự án quốc gia. Sau đó các nhóm thực hiện các dự án tích hợp đã phân chia.
Ý kiến khác hoặc bổ sung: .............................................................................
........................................................................................................................
 (Xin chân thành cảm ơn các bạn)!
          


PHỤ LỤC 1C. Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo dạy học tích hợp
(dành cho sinh viên trường ĐHSP)
	Để thực hiện nhiệm vụ phát triển chương trình nhà trường và đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh phổ thông.  Xin bạn cho biết sự cần thiết phải đào tạo về các vấn đề dưới đây cho sinh viên sư phạm thế nào (chỉ chọn 1 mức độ thích hợp)?
	Sinh viên cần thiết được đào tạo về các vấn đề dưới đây thế nào?
	Không cần thiết
(1)
	Ít
cần thiết
(2)
	Cần thiết
(3)
	Rất cần thiết
(4)

	1. Sự khác biệt giữa dạy học tập trung cung cấp tri thức và dạy học tập trung phát triển năng lực
	
	
	
	

	2. Một số năng lực chung (cốt lõi) của học sinh Việt Nam và cách thức đánh giá 
	
	
	
	

	3. Năng lực đặc thù của học sinh ở  môn Hóa học 
	
	
	
	

	4. Các loại hình, cách thức kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực
	
	
	
	

	5. Các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trên lớp theo mục đích đánh giá để phát triển học tập/vì sự tiến bộ của học sinh
	
	
	
	

	6. Cách thức phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận năng lực
	
	
	
	

	7. Cách thức triển khai dạy học tích hợp ở trường phổ thông, lý do phải dạy học tích hợp
	
	
	
	

	8. Hiểu và phân biệt được thế nào là dạy học tích hợp đơn môn/đa môn/liên môn/Xuyên môn
	
	
	
	

	9. Các phương pháp/kỹ thuật dạy học hiện đại tích cực hóa học sinh
	
	
	
	

	10. Cách chọn và thiết kế những chủ đề dạy học tích hợp để hình thành những năng lực tương ứng ở học sinh
	
	
	
	

	11. Cách thức/kỹ thuật cơ bản giúp thiết kế chủ đề dạy học tích hợp ngay từ chương trình hiện hành
	
	
	
	

	12. Thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp cụ thể 
	
	
	
	

	13. Cách dạy một chủ đề tích hợp hiệu quả 
	
	
	
	

	14. Cách thức đánh giá học sinh trong dạy học tích hợp theo chủ đề
	
	
	
	

	15. Cách ứng dụng CNTT&TT trong DHTH
	
	
	
	

	Ý kiến khác (ghi cụ thể): ……...................................................................................................
...................................................................................................................................................


III. Xin bạn cung cấp một số thông tin cá nhân
Tên trường:.......................................	Địa chỉ (quận/huyện, thành phố/tỉnh):...............................
Top of Form
Bottom of Form
Tuổi......... Nam/Nữ..... Sinh viên sư phạm năm thứ: …….……
Mong muốn được đào tạo những nội dung gì? Hình thức đào tạo như thế nào? …...................
Xin chân thành cảm ơn!

Phụ lục 1D. PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU HỌC TẬP
	                      (Dành cho chuyên gia trong lĩnh vực DHTH)
-------------------
	Để nâng cao năng lực thiết kế các chủ đề dạy học tích hợp cho SV  sư phạm thực hiện nhiệm vụ phát triển chương trình nhà trường và đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông, xin Thầy (Cô) đánh giá tài liệu học tập cho SV sư phạm hóa học.
1. Tên tài liệu học tập: Hướng dẫn sinh viên về dạy học tích hợp ở cấp học THPT
2. Nội dung đánh giá:

	STT
	Nội dung đánh giá
(Mức độ hoàn thành)
	Đạt
	Không đạt

	
	
	Tốt 
	Khá
	TB
	

	1
	Về sự phù hợp với chương trình đào tạo chuyên ngành/ Tính sư phạm của tài liệu
	
	
	
	

	2
	Nội dung tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng.
	
	
	
	

	3
	Nội dung và chất lượng tài liệu học tập (tính khoa học, phù hợp thực tiễn, cập nhật tri thức mới, minh họa, minh chứng....)
	
	
	
	

	4
	Hình thức và cấu trúc của tài liệu học tập (thuật ngữ, văn phong, trình bày ...)
	
	
	
	

	5
	Mức độ đáp ứng nhu cầu của SV  và của giảng viên
	
	
	
	

	6
	Tính mới và cập nhật của tài liệu học tập
	
	
	
	


3. Ý kiến và kiến nghị khác (nếu có): 	
	
4. Kết luận: 

· Đạt yêu cầu cao
· Đạt yêu cầu, nhưng cần chỉnh sửa  

· Chưa đạt yêu cầu, phải chỉnh sửa, bổ sung.

     Xin Thầy (cô)  cung cấp một số thông tin cá nhân
   Tên trường:.......................................	
   Học hàm, học vị:...............................
                                                            Top of Form
Bottom of Form
H......... 
Xin chân thành cảm ơn!


Phụ lục 1: 
E. PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TRANG WEB “hoahocsupham.com“
	                      (Dành cho SV các trường SP và người học)
-------------------
	Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, ngành GD&ĐT triển khai thực hiện chương trình hành động đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Để giúp ích cho việc xây dựng và hoàn thiện trang web “hoahocsupham.com“, anh (chị) hãy cho đánh giá chân thực nhất bằng cách trả lời những nội dung dưới đây. Đánh dấu × vào ô mà anh (chị) cho là phù hợp.
A. PHẦN THÔNG TIN CHUNG
    Họ và tên: ……………………………………………………………………..
    Năm thứ: …........... …….                        Trường:…………. …………………
B. PHẦN KHẢO SÁT
Câu 1. Theo anh (chị), ứng dụng CNTT&TT có tác dụng như thế nào đối với việc phát triển năng lực nghề nghiệp cho SV ?
. Rất hiệu quả.        . Hiệu quả.          . Bình thường.            . Không hiệu quả.
Câu 2. Theo anh (chị), trang web “hoahocsupham.com“ hỗ trợ SV trong việc tiếp thu kiến thức, rèn kỹ năng dạy học, phát triển NLNN như thế nào?
. Rất tốt.                 . Tốt.                  . Bình thường.             . Không tốt.
Câu 3.  Anh (chị) cho đánh giá về mức độ phù hợp nội dung của trang web cho việc phát triển NLNN của SV (nội dung, kiến thức, bài tập, tư liệu dạy học và các tư liệu khác) 
 . Rất phù hợp.         . Phù hợp.             . Bình thường.          . Không phù hợp.
Câu 4. Anh (chị) cho đánh giá về hình thức, bố cục của trang web “hoahocsupham.com“
. Rất đẹp, rõ ràng.                                     . Dễ tìm kiếm thông tin.  
. Bình thường.                                           . Không phù hợp.                  
Câu 5. Anh (chị) cho đánh giá về giá trị sử dụng trang web“hoahocsupham.com“ phục vụ cho việc tự phát triển năng lực nghề nghiệp nói chung và năng lực dạy học tích hợp nói riêng cho SV  sư phạm.
. Rất tốt                 . Tốt                       . Bình thường.                 . Không tốt
Ý kiến và kiến nghị khác (nếu có): 	
	
                                        Xin chân thành cảm ơn!


Phụ lục 1F. Phiếu khảo sát năng lực dạy học tích hợp
(Dành cho SV sư phạm hóa học)
	Để nâng cao năng lực thiết kế các chủ đề dạy học tích hợp cho SV  sư phạm thực hiện nhiệm vụ phát triển chương trình nhà trường và đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh phổ thông, xin bạn cho biết ý kiến của mình một cách chân thực nhất bằng việc trả lời những câu hỏi sau đây:
I. Xin bạn hãy tự đánh giá nhận thức của mình về các vấn đề dưới đây ở mức độ nào (chỉ chọn 1 mức độ thích hợp)?
	Số TT
	         Mức độ nhận thức các vấn đề dưới đây?
	 (1)
	 (2)
	(3)
	 (4)

	1
	Nhận thức chính sách giáo dục liên quan DHTH
	
	
	
	

	2
	Nhận thức về NL chung, NL đặc thù của môn Khoa học của HS ở THPT
	
	
	
	

	3
	Nhận thức về những vấn đề lý luận về DHTH
	
	
	
	

	4
	Đề xuất một số chủ đề DHTH liên môn
	
	
	
	

	5
	Hợp tác với các GV khác trong DHTH
	
	
	
	

	6
	Vận dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong DHTH
	
	
	
	

	7
	Phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL
	
	
	
	

	8
	Ứng dụng CNTT&TT trong DHTH
	
	
	
	

	9
	Kiểm tra, đánh giá HS trong DHTH
	
	
	
	

	Ý kiến khác (ghi cụ thể):
……….....................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................


II. Xin bạn cung cấp một số thông tin cá nhân
Tên:……………………………………. Trường ĐHSP:.......................................	
Địa chỉ (quận/huyện, thành phố/tỉnh):...............................
Top of Form
Bottom of Form
Tuổi......... Nam/Nữ..... SV sư phạm năm thứ: …….……
Xin chân thành cảm ơn!



Phụ lục 1G. Danh sách các chuyên gia nhận xét tài liệu
	Số TT
	Họ và tên
	Học hàm - học vị
	Đơn vị công tác

	1
	Nguyễn Cương
	GS -TSKH
	Trường ĐHSP Hà nội

	2
	   Nguyễn Đức Dũng
	GgV- TS
	Trường ĐHSP Hà nội

	3
	Lê Văn Dũng
	GgV- TS
	Trường ĐHSP Huế- ĐH Huế

	4
	Trịnh Văn Biều 
	PGS -TS
	Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	5
	Nguyễn Xuân Trường
	PGS -TS
	Trường ĐHSP Hà nội

	6
	Đặng Thị Oanh
	PGS -TS
	Trường ĐHSP Hà nội

	7
	Nguyễn Thị Sửu
	PGS -TS
	Trường ĐHSP Hà nội

	8
	Phan Đồng Châu Thủy
	GgV- TS
	Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	9
	Đào Anh Quang
	GgV- TS
	Trường CĐCN Huế




Phụ lục 1G.  Đề kiểm tra kiến thức của sinh viên về DHTH
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 	              
  KHOA HÓA                          	           
                    
BÀI KIỂM TRA VỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP
                                                Thời gian: 50 phút 
(Dành cho SV các trường ĐHSP sau khi nghiên cứu tài liệu tự học: “Hướng dẫn sinh viên về dạy học tích hợp ở cấp THPT”.
 Câu 1:  (3 điểm) 
    Anh (chị)  hãy trình bày khái niệm về dạy học tích hợp? Mục tiêu quan trọng nhất của dạy học tích hợp là gì? 
Câu 2:  (3 điểm) 
    Anh (chị)  hãy nêu các lý do vì sao nên tổ chức dạy học tích hợp. Lấy ví dụ minh họa.
Câu 3:  (4 điểm) 
	 Anh (chị) hãy lựa chọn một chủ đề dạy học tích hợp, xây dựng mục tiêu dạy học của chủ đề đó. Dự kiến những bằng chứng để có thể đánh giá được mức độ hoàn thành mục tiêu dạy học của chủ đề.

Ghi chú: 
- Sinh viên  được sử dụng  các loại tài liệu
          -  Bài thi thực hiện trên giấy 



PHỤ LỤC 2
Kết quả đánh giá hiệu quả của quy trình và biện pháp phát triển NLDHTH 
PHỤ LỤC 2A: Đánh giá kiến thức về cơ sở lý luận NLDHTH của SVSP 
Bảng P1: Điểm bài kiểm tra kiến thức của Hóa 3A, 3B trường ĐHSP Huế
	
	                       Điểm xi
    Lớp
	0 - 3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số SV đạt
điểm xi
	Khóa 2011-2015 -81 SV
	0
	5
	6
	16
	18
	20
	16

	
	Khóa 2012-2016 -72 SV
	0
	5
	7
	13
	16
	15
	16

	
	Khóa 2013-2017 -61 SV
	1
	2
	6
	14
	13
	16
	9


Bảng P2: Phân loại điểm bài kiểm tra kiến thức của SV trường ĐHSP Huế
	
Điểm
	
Mức độ
	K 11-15
	K 12-16
	K 13-17

	
	
	Số SV
	Tỉ lệ %
	Số SV
	Tỉ lệ %
	Số SV
	Tỉ lệ %

	
0 4
	Chưa biết về DHTH.
	5
	6,17
	5
	6,95
	3
	4,92

	
5 6
	Hiểu biết cơ bản về DHTH và có vận dụng.
	22
	27,16
	20
	27,77
	20
	32,78

	
7 8
	Hiểu biết rõ ràng về DHTH và vận dụng tương đối tốt.
	38
	46,91
	31
	43,05
	29
	47,55

	
9 10
	Hiểu biết đầy đủ và vận dụng ở mức độ cao.
	16
	19,76
	16
	22,23
	9
	14,75



(1)                      (2)                               (3)                            (4)
Mức độ

Hình P1. Biểu đồ phân loại mức độ kiến thức của SV trường ĐHSP Huế



Bảng P3: Điểm bài kiểm tra kiến thức của trường ĐHSP Thái Nguyên
	
	                 Điểm xi
   Lớp
	0 - 3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số SV đạt
điểm xi
	K46B- 81 SV
	0
	1
	7
	8
	14
	26
	25

	
	K47B -71 SV
	0
	0
	10
	4
	10
	30
	17

	
	K48A, B - 67 SV
	0
	2
	11
	7
	10
	25
	14


Bảng P4: Phân loại điểm bài kiểm tra kiến thức của SV trường ĐHSP Thái Nguyên
	
Điểm
	
Mức độ
	K46B
	K47B
	K48A, B

	
	
	Số SV
	Tỉ lệ %
	Số SV
	Tỉ lệ %
	Số SV
	Tỉ lệ %

	
0 4
	Chưa biết về DHTH.
	1
	1,23
	0
	0,0
	2
	2,98

	
5 6
	Hiểu biết cơ bản về DHTH và có vận dụng.
	15
	18,52
	14
	19,71
	18
	26,86

	
7 8
	Hiểu biết rõ ràng về DHTH và vận dụng tương đối tốt.
	40
	49,38
	40
	56,33
	35
	52,23

	
9 10
	Hiểu biết đầy đủ và vận dụng ở mức độ cao.
	25
	30,87
	17
	23,94
	14
	20,89


  (1)                      (2)                               (3)                            (4)

Hình P2. Biểu đồ phân loại mức độ kiến thức của SV trường ĐHSP Thái Nguyên
Bảng P5: Điểm bài kiểm tra kiến thức của trường ĐHSP Tp HCM
	
	                Điểm xi
Lớp
	0 - 3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số SV đạt
điểm xi
	K39 - 37 SV)
	0
	0
	2
	5
	9
	11
	10

	
	K40 - 39 SV)
	0
	1
	1
	4
	10
	13
	10





Bảng P6: Phân loại điểm bài kiểm tra kiến thức của SV trường ĐHSP Tp HCM
	
Điểm
	
Mức độ
	K39
	K40

	
	
	Số SV
	Tỉ lệ %
	Số SV
	Tỉ lệ %

	
0 4
	Chưa biết về DHTH.
	0
	0,0
	0
	0,0

	
5 6
	Hiểu biết cơ bản về DHTH và có vận dụng.
	7
	18,92
	5
	12,83

	
7 8
	Hiểu biết rõ ràng về DHTH và vận dụng tương đối tốt.
	20
	54,05
	24
	61,53

	
9 10
	Hiểu biết đầy đủ và vận dụng ở mức độ cao.
	10
	27,03
	10
	25,64



  (1)                      (2)                               (3)                            (4)

Hình P3. Biểu đồ phân loại mức độ kiến thức của SV trường ĐHSP Tp HCM
Bảng P7: Điểm bài kiểm tra kiến thức của trường ĐHSP Hà nội 2
	
	              Điểm xi
Lớp
	0 - 3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số SV đạt
điểm xi
	K38 -35 SV
	0
	0
	3
	5
	8
	11
	8

	
	K39 -38 SV
	0
	1
	2
	4
	6
	16
	10


Bảng P8: Phân loại điểm bài kiểm tra kiến thức của SV trường ĐHSP Hà nội 2
	
Điểm
	
Mức độ
	K38
	K39

	
	
	Số SV
	Tỉ lệ %
	Số SV
	Tỉ lệ %

	
0 4
	Chưa biết về DHTH.
	0
	0,0
	1
	2,64

	
5 6
	Hiểu biết cơ bản về DHTH và có vận dụng.
	8
	22,86
	6
	15,78

	
7 8
	Hiểu biết rõ ràng về DHTH và vận dụng tương đối tốt.
	19
	54,28
	25
	65,79

	
9 10
	Hiểu biết đầy đủ và vận dụng ở mức độ cao.
	8
	22,86
	6
	15,79



  (1)                      (2)                               (3)                            (4)

Hình P4. Biểu đồ phân loại mức độ kiến thức của SV trường ĐHSP Hà nội 2

PHỤ LỤC 2B
Đánh giá NL thiết kế và sản phẩm chủ đề DHTH 
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PHỤ LỤC 2C:  Đánh giá NLDHTH của SVSP qua phiếu khảo sát
Bảng P17. Kết quả các giá trị của phép đo TTĐ và STĐ của trường ĐHSP Hà nội. 
	
	Giá trị trung bình
	Độ lệch chuẩn
	Hệ số độ tin cậy 
	Phương sai

	Câu
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ

	Câu 1
	2,24
	2,95
	0,570
	0,608
	0,682
	0,726
	0,325
	0,370

	Câu 2
	2,25
	3,25
	0,651
	0,575
	0,691
	0,709
	0,424
	0,331

	Câu 3
	2,09
	3,33
	0,725
	0,710
	0,692
	0,701
	0,526
	0,504

	Câu 4
	2,11
	3,25
	0,706
	0,651
	0,687
	0,726
	0,498
	0,424

	Câu 5
	2,05
	3,31
	0,746
	0,687
	0,696
	0,694
	0,556
	0,472

	Câu 6
	1,98
	3,09
	0,731
	0,603
	0,732
	0,713
	0,534
	0,364

	Câu 7
	2,14
	3,10
	0,685
	0,648
	0,677
	0,699
	0,469
	0,419

	Câu 8
	2,32
	3,05
	0,690
	0,730
	0,682
	0,755
	0,477
	0,533

	Câu 9
	2,11
	3,23
	0,868
	0,564
	0,682
	0,738
	0,754
	0,319



	Bảng P18. Tổng hợp các tham số đặc trưng TTĐ và STĐ trường ĐHSP Hà nội.

	
	Kiểm định t-test về sự đồng nhất của giá trị trung bình
	t
	df
	Sig, (2-tailed)

	
	N
	Mean
	Độ lệch chuẩn
	Khoảng tin cậy =95%
	
	
	

	
	
	
	
	Nhỏ hơn
	Lớn hơn
	
	
	

	
	Câu 1
	87
	-0,713
	0,776
	-0,878
	-0,547
	-8,563
	86
	0,000

	
	Câu 2
	87
	-1,000
	0,849
	-1,181
	-0,819
	-10,985
	86
	0,000

	
	Câu 3
	87
	-1,161
	0,926
	-1,358
	-0,964
	-11,693
	86
	0,000

	
	Câu 4
	87
	-1,138
	0,930
	-1,336
	-0,940
	-11,416
	86
	0,000

	
	Câu 5
	87
	-1,264
	1,017
	-1,481
	-1,048
	-11,598
	86
	0,000

	
	Câu 6
	87
	-1,115
	0,908
	-1,308
	-0,921
	-11,457
	86
	0,000

	
	Câu 7
	87
	-0,966
	0,895
	-1,156
	-0,775
	-10,062
	86
	0,000

	
	Câu 8
	87
	-0,724
	1,064
	-0,951
	-0,497
	-6,347
	86
	0,000

	
	Câu 9
	87
	-1,115
	1,072
	-1,343
	-0,886
	-9,700
	86
	0,000


Bảng P19. Kết quả các giá trị của phép đo TTĐ và STĐ của trường ĐHSP Huế
	
	Giá trị trung bình
	Độ lệch chuẩn
	Hệ số độ tin cậy 
	Phương sai

	Câu
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ

	Câu 1
	2,39
	2,71
	0,668
	0,744
	0,648
	0,740
	0,446
	0,554

	Câu 2
	2,39
	3,21
	0,601
	0,628
	0,656
	0,695
	0,361
	0,395

	Câu 3
	2,19
	3,35
	0,740
	0,660
	0,646
	0,699
	0,547
	0,435

	Câu 4
	2,12
	3,31
	0,679
	0,656
	0,655
	0,710
	0,460
	0,430

	Câu 5
	2,11
	3,36
	0,707
	0,647
	0,659
	0,695
	0,500
	0,419

	Câu 6
	2,00
	3,19
	0,722
	0,659
	0,690
	0,705
	0,521
	0,434

	Câu 7
	2,36
	3,15
	0,696
	0,650
	0,636
	0,697
	0,485
	0,422

	Câu 8
	2,53
	3,13
	0,683
	0,684
	0,644
	0,731
	0,466
	0,468

	Câu 9
	2,36
	3,18
	0,826
	0,594
	0,620
	0,725
	0,682
	0,353



	Bảng P20. Tổng hợp các tham số đặc trưng TTĐ và STĐ trường ĐHSP Huế

	
	Kiểm định t-test về sự đồng nhất của giá trị trung bình
	t
	df
	Sig, (2-tailed)

	
	N
	Mean
	Độ lệch chuẩn
	Khoảng tin cậy =95%
	
	
	

	
	
	
	
	Nhỏ hơn
	Lớn hơn
	
	
	

	
	Câu 1
	214
	-0,318
	0,994
	-0,452
	-0,184
	-4,677
	213
	0,000

	
	Câu 2
	214
	-0,827
	0,852
	-0,942
	-0,712
	-14,202
	213
	0,000

	
	Câu 3
	214
	-1,164
	1,010
	-1,300
	-1,027
	-16,853
	213
	0,000

	
	Câu 4
	214
	-1,192
	0,922
	-1,316
	-1,067
	-18,902
	213
	0,000

	
	Câu 5
	214
	-1,252
	0,935
	-1,378
	-1,126
	-19,585
	213
	0,000

	
	Câu 6
	214
	-1,192
	0,927
	-1,317
	-1,067
	-18,799
	213
	0,000

	
	Câu 7
	214
	-0,794
	0,927
	-0,919
	-0,670
	-12,539
	213
	0,000

	
	Câu 8
	214
	-0,593
	0,997
	-0,728
	-0,459
	-8,710
	213
	0,000

	
	Câu 9
	214
	-0,818
	1,030
	-0,957
	-0,679
	-11,616
	213
	0,000


Bảng P21. Kết quả các giá trị của phép đo TTĐ và STĐ của trường ĐHSP Tp HCM 
	
	Giá trị trung bình
	Độ lệch chuẩn
	Hệ số độ tin cậy 
	Phương sai

	Câu
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ

	Câu 1
	2,17
	3,13
	0,641
	0,618
	0,698
	0,440
	0,410
	0,382

	Câu 2
	2,21
	3,29
	0,660
	0,561
	0,701
	0,453
	0,435
	0,315

	Câu 3
	2,09
	2,95
	0,715
	0,764
	0,695
	0,511
	0,511
	0,584

	Câu 4
	2,14
	3,07
	0,706
	0,806
	0,668
	0,396
	0,499
	0,649

	Câu 5
	1,97
	2,99
	0,748
	0,721
	0,703
	0,487
	0,559
	0,520

	Câu 6
	1,93
	2,95
	0,718
	0,798
	0,714
	0,406
	0,516
	0,637

	Câu 7
	2,12
	2,87
	0,653
	0,789
	0,698
	0,516
	0,426
	0,622

	Câu 8
	2,30
	2,99
	0,712
	0,739
	0,685
	0,442
	0,507
	0,546

	Câu 9
	2,07
	3,09
	0,899
	0,803
	0,694
	0,557
	0,809
	0,645



	Bảng P22. Tổng hợp các tham số đặc trưng TTĐ và STĐ của trường ĐHSP Tp HCM

	
	Kiểm định t-test về sự đồng nhất của giá trị trung bình
	t
	df
	Sig, (2-tailed)

	
	N
	Mean
	Độ lệch chuẩn
	Khoảng tin cậy =95%
	
	
	

	
	
	
	
	Nhỏ hơn
	Lớn hơn
	
	
	

	
	Câu 1
	76
	-0,961
	0,930
	-1,173
	-0,748
	-9,003
	75
	0,000

	
	Câu 2
	76
	-1,079
	0,483
	-1,189
	-0,968
	-19,458
	75
	0,000

	
	Câu 3
	76
	-0,855
	0,948
	-1,072
	-0,639
	-7,865
	75
	0,000

	
	Câu 4
	76
	-0,921
	1,055
	-1,162
	-0,680
	-7,609
	75
	0,000

	
	Câu 5
	76
	-1,013
	1,089
	-1,262
	-0,764
	-8,109
	75
	0,000

	
	Câu 6
	76
	-1,013
	1,013
	-1,245
	-0,782
	-8,718
	75
	0,000

	
	Câu 7
	76
	-0,750
	1,097
	-1,001
	-0,499
	-5,960
	75
	0,000

	
	Câu 8
	76
	-0,684
	1,036
	-0,921
	-0,448
	-5,760
	75
	0,000

	
	Câu 9
	76
	-1,026
	1,200
	-1,300
	-0,752
	-7,458
	75
	0,000


Bảng P23. Kết quả các giá trị của phép đo TTĐ và STĐ của trường ĐHSP Hà nội 2 
	
	Giá trị trung bình
	Độ lệch chuẩn
	Hệ số độ tin cậy 
	Phương sai

	Câu
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ

	Câu 1
	2,32
	2,92
	0,664
	0,777
	0,543
	0,144
	0,441
	0,604

	Câu 2
	2,38
	3,07
	0,680
	0,694
	0,471
	0,245
	0,462
	0,481

	Câu 3
	2,36
	2,86
	0,674
	0,732
	0,531
	0,120
	0,455
	0,537

	Câu 4
	2,36
	2,77
	0,752
	0,791
	0,519
	0,124
	0,566
	0,626

	Câu 5
	2,12
	2,78
	0,666
	0,768
	0,519
	0,284
	0,443
	0,590

	Câu 6
	1,99
	2,74
	0,565
	0,882
	0,575
	0,337
	0,319
	0,779

	Câu 7
	2,45
	2,99
	0,554
	0,717
	0,514
	0,169
	0,307
	0,514

	Câu 8
	2,37
	2,92
	0,656
	0,722
	0,602
	0,157
	0,431
	0,521

	Câu 9
	2,32
	2,97
	0,743
	0,707
	0,591
	0,064
	0,552
	0,499



	Bảng P24. Tổng hợp các tham số đặc trưng TTĐ và STĐ của trường ĐHSP Hà nội 2

	
	Kiểm định t-test về sự đồng nhất của giá trị trung bình
	t
	df
	Sig, (2-tailed)

	
	N
	Mean
	Độ lệch chuẩn
	Khoảng tin cậy =95%
	
	
	

	
	
	
	
	Nhỏ hơn
	Lớn hơn
	
	
	

	
	Câu 1
	76
	-0,603
	1,010
	-0,838
	-0,367
	-5,098
	72
	0,000

	
	Câu 2
	76
	-0,685
	0,762
	-0,863
	-0,507
	-7,685
	72
	0,000

	
	Câu 3
	76
	-0,507
	0,988
	-0,737
	-0,276
	-4,384
	72
	0,000

	
	Câu 4
	76
	-0,411
	0,895
	-0,620
	-0,202
	-3,923
	72
	0,000

	
	Câu 5
	76
	-0,658
	1,096
	-0,913
	-0,402
	-5,127
	72
	0,000

	
	Câu 6
	76
	-0,753
	1,128
	-1,017
	-0,490
	-5,708
	72
	0,000

	
	Câu 7
	76
	-0,534
	0,914
	-0,748
	-0,321
	-4,993
	72
	0,000

	
	Câu 8
	76
	-0,548
	0,943
	-0,768
	-0,328
	-4,962
	72
	0,000

	
	Câu 9
	76
	-0,658
	1,096
	-0,913
	-0,402
	-5,127
	72
	0,000
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Bing P9. Két qua danh gia NL thiét ké va két qua chi ¢ DHTH cua truong DPHSP Ha ndi (8 nhom)/ 87 SV.

Mirc dd diém
Muc danh gia
Lan 1 Lin2 Lin 1 Lin2 Lin 1 Lin2 Lin 1 Lan 2
SL % SL % |SL] % |[SL] % [SL] % |SL] % [SL] % [SL] %
Ké hoach lam viéc 0 0,0 4 50 1| 125 |3 (375 |5 |375 |1 | 125 | 2 25 0 | 00
Pé xuat chu d& DHTH 0 0,0 5 62,5 | 4 50 2 25 4 50 1 | 125 | 0 |2142| 0 | 00
Il;ltla chon PPDH, ky thuit [Nyl , [N 25 | 3| 375 | 5| 625 | 4| 50 | 1| 125 | 1] 125 0] 00
Ung dung CNTT trong
B 1 125 | 6 75 4 50 2 25 31375100 00 [0] 00 | 0| 00
NL kiém tra, danh gia
rong DHTH 0 0,0 4 50 2 25 3 (375 |3 (3751|125 |3 |375| 0] 00
Bdng P10. Két qua danh gia NL thiét ké va két qua cha d& DHTH ciia truong DHSP Ha ndi (8 nhom)/ 87 SV.
Mirc d§ diém
Muc danh gid
Lin 1 Lin 2 Lin 1 Lin2 Lin 1 Lin2 Lin 1 Lan 2
SL % SL % |SL] % |[SL] % [SL] % |[SL] % [SL] % |[SL] %

Noi dung cua chii d&
S 1 125 | 6 75 4 50 2 25 31375/ 0] 00 [0] 00 | 0| 00
Hinh thtic cua chu dé
T 0 0,0 4 50 1 [ 125 | 3| 375 |5 | 375 |1 | 125 | 2 25 0 | 00
Thict ke, trinh bay bao 0o | 00 | 4 | 50 | 2] 25 [ 33753 |375| 1] 1253|3750/ 00
cao san pham





image3.jpeg
Bing PI1. Két qua danh gia NL thiét k& va két qua chi d& DHTH ciia truong DPHSP Théi nguyén (17 nhém)/ 259 SV.

Mic d§ diém
Muc danh gia 4
Lan | Lan 2 Lan 1 Lan 2 Lan | Lan 2 Lan 1 Lan 2

SL] % | SL| % |SL|] % |SL| % |SL| % |SL|] % |SL| % |SL]| %
Ké hoach lam viéc 2 | 11,76 | 5 | 2941 | 6 [3529| 9 | 5294 | 6 | 353 | 3 | 17.65| 3 | 1765 | 0 | 0,0
P& xut chi d& DHTH 0 | 00 | 8 |4706| 5 |2941| 9 | 5294 | 8 [4706| 0 | 00 | 4 |2353| 0 | 0,0
]]5‘1’;‘ G REDIELISHONRE ) 0,0 7 | 41,08 | 5 | 2941 | 8 | 4706 | 7 | 41,08 | 2 | 11,76 | 5 | 2941 | 0 | 0,0
e cuneithiluenz 2 |1,76 | 11 | 6471 | 5 | 2041 | 6 | 353 | 7 | 4118 0 | 00 | 3 | 1765 0 | 00
DHTH
NL kiém tra, danh gia
trong DHTH 0 | 00 | 8 |4706| 3 |1765| 6 | 3571 | 9 |5294| 3 | 1765 | 5 | 2941 | 0 | 0,0

Bdng P12. Két qua danh gia NL thiét ké va két qua chu ¢& DHTH cua truong DHSP Thai nguyén (17 nhém)/ 259 SV.
Mirc dd diém
Muc danh gia 4
Lan 1 Lan2 Lan | Lan2 Lan 1 Lan 2 Lan | Lan 2

SL| % | SL]| % |SL| % |SL| % |SL| % |SL| % |SL|] % |SL]| %
e dmz oo 0 0,0 8 | 4706 | 2 | 11,76 | 5 | 2941 | 13 | 7647 | 4 | 2353 | 2 | 11,76 | 0 | 0,0
DHTH
Ll (s i el s 0 0,0 7 | 41,08 | 5 | 2941 | 7 | 41,18 9 | 5294 | 3 | 17.65| 3 | 17,65 | 0 | 0,0
DHTH
Ul Lss, e oty b 0 | 00 | 7 | 4108 3 |17,65| 10| 588 | 4 [2353| 0| 00 |10 |588 | 0 | 0,0
cdo san pham
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Bing P13. Két qua danh gia NL thiét ké va két qua chi d& DHTH ciia trudng DHSP Tp HCM (4 nhém)/ 76 SV.

Mirc d diém
Muc danh gia
Lan 1 Lan 2 Lan 1 Lan 2 Lan 1 Lan 2 Lan 1 Lan2

SL % SL % |SL] % [SL] % |SL] % |SL] % |SL] % |SL[ %
K¢é hoach 1am viéc 0 0,0 1 25 2 50 | 2 50 1 25 1 25 1 25 0 | 00
Dé xuat chii ¢ DHTH 0 0,0 1 25 2 50 3 75 7 50 0| 00 | 0] 00 | 0] 00
]L;;? chon PPDH, ky thuit [yl o 1 25 | 2] s0 [ 2| s0o [ 1| 25 [ 1| 25 | 1] 25 | 0] 00
Ung dung CNTT trong
e 1 25 3 75 3 75 1 25 0| 00 | 0| 00 | 0| 00 | 0] 00
NL kiém tra, d4nh gia
rong DHTH 0 0,0 1 25 1 25 3 75 D 50 [ 0] 00 |1 25 0 | 00

Bing P14. Két qua danh gia NL thiét k& va két qua chu d& DHTH cua truong DPHSP Tp HCM (4 nhém)/ 76 SV.
Miic dd diém
Muc danh gia
Lan 1 Lan 2 Lan 1 Lan 2 Lan 1 Lan 2 Lan 1 Lan 2

SL % SL % |SL] % |[SL] % |SL] % |SL] % |SL] % |SL[ %
Nbi dung cua chii &
S 0 0,0 2 50 | 2 50 1 25 2 50 1 25 0| 00 | 000
Hinh thirc cua chu dé
i 0 0,0 1 25 1 25 3 75 2 50 | 0] 00 |1 25 0 | 00
It ol e L 0 | 00 | 1 | 25 | 2| s0 [ 2| s0 [ 1| 25 | 1| 25 | 1| 25 |0 | 00
cao san pham
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Bing PI5. Két qua danh gia NL thiét k& va két qua chu d& DHTH ciia truong DPHSP Ha ngi 2 (4 nhom)/ 73 SV.

Mic d§ diém
Muc danh gia 4
Lin | Lan 2 Lan | Lin 2 Lin | Lan 2 Lan | Lin2

SL % SL % |SL] % [SL] % [SL] % [SL] % [SL] % [SL] %
Ké hoach lam viéc 0 0,0 1 25 1 25 3 75 2 50 0| 00 1 25 0 | 00
Dé xuit chu dé¢ DHTH 0 0,0 1 25 2 50 3 75 2 50 0 0,0 0 0,0 0 | 0,0
]]5‘1’;‘ chon PPDH, kg thuat | o 1 o5 | 1 | 25 | 2| s0o [ 2] s0o [ 1| 25 [ 1| 25 [ 1| 25 [0 | 00
Ung dung CNTT trong
SR 1 25 3 75 3 75 1 25 0| 00 | 0| 00 | O] 00 | 0] 00
NL kiém tra, danh gia
trong DHTH 0 0,0 2 50 D) 50 1 25 2 50 1 25 0| 00 | 0|00

Bdng P16. Két qua danh gia NL thiét ké va két qua chu ¢& DHTH cua truong DHSP Tp Ha ndi 2 (4 nhém)/ 73 SV.
Mirc dd diém
Muc danh gia 4
Lin 1 Lan 2 Lan 1 Lin 2 Lan 1 Lin 2 Lan 1 Lin 2

SL % SL % |SL] % |SL] % |SL] % |SL] % |SL] % |SL] %
Nbi dung ciia chu dé
SO 0 0,0 1 25 2 50 3 75 2 50 0 00 | 0| 00 [0 00
Hinh thtic cua cha dé
i 0 0,0 2 50 2 50 1 25 2 50 1 25 0| 00 | 0|00
[lne ke nbibabag 1 25 3 75 |3 75 [ 1] 25 o] 00 [0 00 | 0] 00 | 0] 00
cdo san pham
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